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TẠP CHÍ KHOA HỌC 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 

SỐ 62 (12 - 2022) 

MỤC LỤC 

1 Phạm Thị Thanh Bình 

Mai Thành Luân 

Nguyễn Thị Vân 

 Đánh giá thực trạng và đề xuất mô hình phân loại, 

xử lý rác thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình tại 

huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá 

7 

2 Đào Văn Châu 

Lê Hùng Tiến 

Phạm Văn Năm 

Nguyễn Trọng Chung 

 Đa dạng nguồn gen cây thuốc của dân tộc Mường, 

thu thập lưu giữ và bảo tồn tại tỉnh Thanh Hóa 

năm 2021 

17 

3 Nguyễn Trọng Chung 

Lê Hùng Tiến 

Phạm Văn Năm 

Đào Văn Châu 

 Thực trạng phát triển dược liệu và công tác bảo tồn 

nguồn gen cây thuốc tại tỉnh Thanh Hóa 

27 

4 Nguyễn Thị Tố Duyên 

Nguyễn Văn Kiên 

Phạm Thị Lý 

Nguyễn Hữu Trung 

 Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp sơ chế và 

làm khô đến chất lượng và khối lượng dược liệu 

Bách bộ (Stemona Tuberosa Lour.) 

36 

5 Vũ Thị Ngọc Anh 

Lê Hoằng Bá Huyền 

 Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh 

nghiệp sản xuất nông sản chủ lực trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa 

43 

6 Tống Văn Giang 

Nguyễn Hữu Hải 

 Đánh giá khả năng sinh trưởng và năng suất của 

một số giống Dưa lê tại tỉnh Thanh Hóa  

52 

7 Tống Văn Giang 

Trần Thị Huyền 

 Ảnh hưởng của lượng bón NPK (13:13:13+TE) 

đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng giống 

Dưa lê thơm Hàn Quốc VA.76 vụ Xuân Hè năm 

2022 tại tỉnh Thanh Hóa 

59 

8 Đỗ Ngọc Hà 

Phùng Thị Tuyết Mai 

Khương Văn Nam 

Vũ Thị Hạnh 

 Ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm chứa 

probiotics và thảo dược vào khẩu phần ăn đến khả 

năng sinh trưởng và năng suất thịt của Gà ri Lạc 

Thủy nuôi tại tỉnh Thanh Hóa 

67 



TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ 62.2022 

 

4  

9 Vũ Thị Thu Hiền  Nghiên cứu hiện trạng cây lâm sản ngoài gỗ tại Khu 

Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hoá 

75 

10 Phạm Hữu Hùng 

Nguyễn Hữu Hảo 

Lại Thị Thanh 

 Một số đặc điểm trạng thái rừng thường xanh trên 

đất thấp tại các khu rừng đặc dụng tỉnh Thanh Hóa 

83 

11 Bùi Thị Huyền 

Phạm Anh Tám 

Đinh Thị Thuỳ Dung 

 Hiện trạng các loài Cu li (Nycticebus spp.) tại Khu 

Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa 

 

94 

12 Mai Thành Luân 

Hoàng Thị Lan Thương 

Nguyễn Thị Mai Anh 

 Nghiên cứu phân lập và nhân nhanh sinh khối loài 

vi khuẩn Bacillus Subtilis var natto 

102 

13 Phạm Văn Năm 

Đào Văn Châu 

Vương Đình Tuấn 

Tống Văn Giang 

 Nghiên cứu ảnh hưởng của khoảng cách trồng và 

lượng bón phân kali đến năng suất, chất lượng hạt 

giống Hy thiêm (Siegesbeckia Orientalis L. ) tại 

tỉnh Thanh Hóa 

110 

14 Trần Trung Nghĩa 

Nguyễn Văn Kiên 

Lê Hùng Tiến 

Phạm Đức Tân 

Nguyễn Thị Hằng 

Đoàn Thị Thanh Nhàn 

 Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng cây 

Hy thiêm (Siegesbeckia Orientalis L.) tại tỉnh 

Thanh Hóa 

119 

15 Tống Minh Phương 

Phùng Thị Tuyết Mai 

 Ảnh hưởng của việc bổ sung Giun quế vào khẩu 

phần ăn đến năng suất sinh sản của Lợn rừng nuôi 

ở quy mô nông hộ  

129 

16 Hoàng Văn Sơn 

Hoàng Thị Bích 

 Một số chỉ tiêu sinh hoá máu của lợn mắc dịch tiêu 

chảy cấp (Porcine Epidemic Diarrhea - PED) nuôi 

tại tỉnh Thanh Hoá 

136 

17 Nguyễn Quang Tin 

Nguyễn Thị Minh Nguyệt 

Nguyễn Thị Lan 

 Kết quả đánh giá sự có mặt của một số gen kháng 

bệnh bạc lá (xa5, Xa7, xa13, Xa21) trong giống 

lúa KBL2 

142 
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18 Đặng Quốc Tuấn 

Nguyễn Văn Kiên 

Lê Hùng Tiến 

Lê Chí Hoàn 

Trần Trung Nghĩa 

Vương Đình Tuấn 

Nguyễn Xuân Sơn 

Phạm Văn Cường 

 Đánh giá sự sinh trưởng phát triển, năng suất và 

chất lượng dược liệu của các mẫu giống Nghệ vàng 

(Curcuma Longa L.) triển vọng tại tỉnh Thanh Hóa  

152 

19 Lê Huy Tuấn  Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ nuôi đến hiệu 

quả của quá trình ương giống Tôm thẻ chân trắng 

(Litopenaeus Vannamei) 

160 

20 Vương Đình Tuấn 

Nguyễn Văn Kiên 

Lê Thị Thu 

Chu Thị Mỹ 

 Thành phần sâu bệnh gây hại trên cây nhọ nồi 

(Eclipta Prostrata L.) và Hy thiêm (Siegesbeckia 

Orientalis L.) tại tỉnh Thanh Hóa 

167 


